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I. Đối với bậc đào tạo Đại học
1. Ngành: Luật - Mã ngành: 7380101
	TT
	Nội dung
	Chương trình tạo đại học chính quy
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	Điều kiện tuyển sinh
	Chỉ tiêu tuyển sinh: 330 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; 

+ Xét tuyển thẳng đối với: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp); Thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN và các trường chuyên thuộc danh mục các trường chuyên do đơn vị đề xuất. Điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 28.0 điểm;  

+ Xét tuyển thẳng thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thí sinh là người dân tộc rất ít người thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Điều kiện cụ thể quy định theo Đề án tuyển sinh của Khoa Luật hàng năm.
+ Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh; kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 01 của Đề án) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).
+ Ưu tiên xét tuyển: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

         - Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, Khoa Luật luôn chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học, cụ thể:

   - Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của ĐHQGHN, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…

  - Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của ĐHQGHN (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phục vụ cho giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

   - Có phòng máy tính: phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….

   - Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa.

   - Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.

    - Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy...

    - Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá cho sinh viên thuộc diện chính sách

    - Có phòng cho sinh hoạt Đoàn, Hội và các câu lạc bộ sinh viên.

    - Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Đội ngũ giảng viên
	 Khoa Luật, ĐHQGHN là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	- Khoa có nhiều câu lạc bộ cho sinh viên tham gia: CLB tiếng Anh; CLB tiếng Pháp; CLB Luật gia trẻ; CLB tình nguyện; CLB Truyền thông; CLB Nghệ thuật, CLB Tình nguyện, CLB thanh niên hiến máu…
- Có Trung tâm thực hành nghề Luật để sinh viên tham gia thực hành để bước đầu làm quen với nghề Luật;
- Hàng năm Khoa Luật tổ chức các buổi giao lưu, hướng nghiệp cho sinh viên hoặc các buổi giao lưu với những Luật sư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm học tập.

- Khoa có tổ chức các buổi giao lưu giữa thầy và trò để trao đổi kinh nghiệp học tập và nghiên cứu khoa học

- Hàng năm có Hoạt động tổ chức nghiên cứu Khoa học sinh viên để thu hút đông đảo sinh viên tham gia

- Khoa có đội ngũ Cố vấn học tập hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan tới lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong quá trình học tại Khoa,
- Hoạt động thực tế, thực tập được quan tâm, quy định trong CTĐT, ngoài ra, các Bộ môn, các tổ chức Đoàn, Hội sinh viên còn có nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, NCKH cho sinh viên.
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	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành  pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

2. Về kiến thức và năng lực chuyên môn:

2.1. Về kiến thức

- Áp dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn khi tiếp cận và luận giải các vấn đề về Nhà nước và pháp luật. Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng và khả năng tự rèn luyện thể chất;
  - Vận dụng được các kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

   - Phát triển các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

    - Vận dụng được các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý về luật hiến pháp, luật hành chính, luật tố tụng hành chính, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai – môi trường, luật tài chính – ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế... vào việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;

- Khai thác kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể;

- Hình thành tư duy pháp lý có tính hệ thống để nhận biết và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp; bước đầu hình thành khả năng cảm nhận công lý;
- Khai thác kiến thức thực tập, thực tế để bước đầu làm quen với công việc trong tương lai;
- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có kiến thức cơ bản về tin học.
2.2. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Hình thành khả năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị công tác, có thể tự mình đưa ra các kết luận chuyên môn chính xác và bảo vệ các kết luận đó; 

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện một công việc cụ thể trong thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể trong đơn vị công tác; bước đầu hình thành năng lực quản lý và lãnh đạo;
- Làm việc độc lập, hợp tác làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc, sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
3. Về kĩ năng 
3.1. Kĩ năng chuyên môn
- Tra cứu các văn bản pháp luật, phân tích, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

- Phát hiện, phân tích, đánh giá, phản biện, tư vấn các vấn đề pháp lý dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo;

-  Hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành đào tạo, tư duy hệ thống trong nhận thức, đánh giá các vấn đề pháp lý;

- Đàm phán, tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng;

-  Tuyên truyền, bổ biến pháp luật cho cộng đồng.

- Tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
3.2. Kĩ năng bổ trợ
- Sử dụng tốt các công cụ giao tiếp, thuyết trình được trước đám đông;

- Tra cứu thông tin, tài liệu, soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích, tổng hợp;

- Thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

- Đánh giá chất lượng kết quả công việc của bản thân và của các thành viên khác trong nhóm khi thực hiện chung một nhiệm vụ công tác;

- Nghe, nói, đọc, viết bằng ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành;

- Sử dụng máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng. 

4. Về phẩm chất đạo đức
4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bản lĩnh, trung thực, khách quan;

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 

- Cầu tiến, hợp tác với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.
4..3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Tự tôn dân tộc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào;

- Ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
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	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học. 
Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Làm việc cho các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật như: tòa án, kiểm sát, thi hành án, công an... và các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội;

- Nhóm 2: Hành nghề độc lập hoặc làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý như: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản, các trung tâm trọng tài thương mại...của Việt Nam và nước ngoài;  

- Nhóm 3: Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tư cách là các chuyên viên, nhân viên pháp chế, tư vấn pháp luật, quản trị nhân sự, thu hồi nợ...;

- Nhóm 4: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu...;

- Nhóm 5: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến pháp luật.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn trong cuộc sống;

- Có khả năng học lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại cá cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước. 

- Tham gia các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại...


2. Ngành: Luật -  chương trình Chất lượng cao thu phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo – Mã ngành: 7380101CLC
	TT
	Nội dung
	Chương trình đào tạo đại học chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; 

+ Xét tuyển thẳng đối với: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp); Thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN và các trường chuyên thuộc danh mục các trường chuyên do đơn vị đề xuất. Điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 28.0 điểm;  
+ Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh; kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 01 của Đề án) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).
+ Ưu tiên xét tuyển: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

- Điều kiện: sinh viên của CTĐT chất lượng cao bắt buộc phải có trình độ tiếng Anh tốt và phải đóng học phí theo quy định hiện tại của đơn vị.

 - Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Sinh viên được ưu tiên đặc biệt về cơ sở vật chất trong quá trình học tập tại Khoa Luật

Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, Phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…

- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy tính: Phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….

- Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa.

- Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.

- Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy...

- Hàng năm Khoa Luật được Trung tâm hỗ trợ sinh viên của ĐHQGHN phân bổ từ 300 - 350 chỗ ở cho sinh viên các diện chính sách tại ký túc xá.
- Có phòng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Các lạc bộ nghệ thuật…

- Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Đội ngũ giảng viên
	Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 
Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	- Phục vụ hỗ chợ cho việc học tập của sinh viên Khoa Luật Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

- Khoa có đội ngũ Cố vấn học tập có kinh nghiệm hỗ trợ cho các nhóm sinh viên 10-15 sinh/1 nhóm trong xuốt quá trình học tập tại Khoa Luật.
- Khoa có các Câu lạc bộ cho sinh viên tham gia như: Câu Lạc Bộ tiếng Anh; Câu lạc bộ tiếng Pháp; Câu lạc bộ Luật gia trẻ; Câu lạc bộ tình nguyện; Câu lạc bộ truyền thông; Câu lạc bộ nghệ thuận…

- Có Trung tâm thực hành Luật để sinh viên tham gia thực hành để bước đầu làm quen với nghề Luật

- Hàng năm Khoa Luật tổ chức các buổi giao lưu, hướng nghiệp cho sinh viên hoặc các buổi giao lưu với những Luật sư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm học tập.

- Khoa có tổ chức các buổi giao lưu giữa thầy và trò để trao đổi kinh nghiệp học tập và nghiên cứu khoa học

- Hàng năm có Hoạt động tổ chức nghiên cứu Khoa học sinh viên để thu hút đông đảo sinh viên tham gia

- Khoa có đội ngũ Cố vấn học tập hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan tới lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong quá trình học tại Khoa.
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	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	1. Mục tiêu đào tạo của CTĐT cử nhân ngành Luật CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Chương trình CLC trình độ đại học ngành Luật đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Luật ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với CTĐT chuẩn, bao gồm kiến thức nền tảng vững chắc, kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về khoa học pháp lý, có các kỹ năng nghề nghiệp thuần thục và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thực thi pháp luật một cách độc lập, sáng tạo tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến pháp luật, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tự học tập, nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm để trở thành các nhà nghiên cứu, giảng dạy luật hoặc các chuyên gia pháp luật.
Ngoài ra, CTĐT CLC ngành Luật còn trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành một cách thành thạo để có thể giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 

 2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Về kiến thức 
- Vận dụng vào nghề nghiệp và cuộc sống hệ thống tri thức khoa học của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, hình thành thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn khi tiếp cận và luận giải các vấn đề về nhà nước và pháp luật;

- Vận dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Phát triển các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Áp dụng, phân tích, đánh giá các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý như: luật hiến pháp, luật hành chính, luật tố tụng hành chính, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai – môi trường, luật tài chính – ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;


- Khai thác, phát triển kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể, đồng thời có khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của pháp luật chuyên ngành;

- Vận dụng, so sánh, đánh giá kiến thức thực tập, thực tế để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân, bước đầu làm quen với công việc trong tương lai;

- Hình thành tư duy pháp lý có tính hệ thống để nhận biết và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, bước đầu hình thành khả năng cảm nhận công lý;

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dành cho Việt Nam; Có kiến thức tin học tốt để phục vụ công việc.

2. 2. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Hình thành khả năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị công tác, có thể tự mình đưa ra các kết luận chuyên môn chính xác và bảo vệ các kết luận đó; 

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện một công việc cụ thể trong thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể trong đơn vị công tác; bước đầu hình thành năng lực quản lý và lãnh đạo. 

- Làm việc độc lập, hợp tác làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc, sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình

 3. Về kĩ năng 

3.1. Kĩ năng cứng

- Nghiên cứu khoa học và khám phá kiến thức mới trong lĩnh vực khoa học pháp lý; phát hiện và hình thành vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu;

- Phát hiện, phân tích, đánh giá, phản biện các vấn đề pháp lý dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Tổng hợp kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành đào tạo; tư duy hệ thống trong nhận thức, đánh giá để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp;

- Lựa chọn, phân tích và áp dụng đúng quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; cập nhật các kiến thức pháp luật mới;

- Tư vấn pháp luật; đàm phán, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng; 

- Tuyên truyền, bổ biến pháp luật cho cộng đồng;

- Tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị; 

3.2. Kĩ năng bổ trợ

- Sử dụng tốt các công cụ giao tiếp, thuyết trình được trước đám đông;

- Trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, viết báo cáo khoa học thuần thục;

- Tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới trong công việc và trong cuộc sống;

- Thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;- Đánh giá chất lượng kết quả công việc của bản thân và của các thành viên khác trong nhóm khi thực hiện chung một nhiệm vụ công tác;

- Nghe, nói, đọc, viết thuần thục bằng ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành;

- Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng. 
4. Về phẩm chất đạo đức

4.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân:

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;
- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bản lĩnh, trung thực, khách quan;

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 

4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội:
- Tự tôn dân tộc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào;

- Ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
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	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học Chất lượng cao. 

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Làm việc cho các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật như: tòa án, kiểm sát, thi hành án, công an... và các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội;

- Nhóm 2: Hành nghề độc lập hoặc làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý như: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản, các trung tâm trọng tài thương mại...của Việt Nam và nước ngoài;  

- Nhóm 3: Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tư cách là các chuyên gia tư vấn pháp luật, chuyên viên, nhân viên pháp chế, quản trị nhân sự, thu hồi nợ...;

- Nhóm 4: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan.

- Nhóm 5: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến pháp luật.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn trong cuộc sống;

- Cử nhân ngành luật có cơ hội học lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước;

- Tham gia các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại...




3. Ngành: Luật Kinh doanh - Mã ngành: 7380110
	TT
	Nội dung
	Hệ cử nhân chính quy
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	Điều kiện tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 170 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; 

+ Xét tuyển thẳng đối với: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp); Thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN và các trường chuyên thuộc danh mục các trường chuyên do đơn vị đề xuất. Điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 28.0 điểm;  

+ Xét tuyển thẳng thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thí sinh là người dân tộc rất ít người thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Điều kiện, chỉ tiêu cụ thể quy định theo Đề án tuyển sinh của Khoa Luật hàng năm.
+ Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh; kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 01 của Đề án) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).
+ Ưu tiên xét tuyển: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

 - Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, đài đĩa điều hòa, micro ….

- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….
- Có Văn phòng thực hành Luật để sinh viên tham gia trong những năm là sinh viên
- Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập
- Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá thuộc diện chính sách 
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	Đội ngũ giảng viên
	Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 
 Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, Phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…

- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

-  Có phòng máy tính: Phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….

- Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa.

- Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.

- Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy...

- Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá cho sinh viên thuộc diện chính sách

- Có phòng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Các lạc bộ nghệ thuật…

- Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	 1. Mục tiêu đào tạo

   Trang bị cho người học những kiến thức kinh tế cơ bản; những kiến thức pháp lí nền tảng và tư duy pháp lí mang tính hệ thống; những kiến thức chuyên sâu về môi trường pháp lý kinh doanh trong và ngoài nước và đạo đức kinh doanh. Giúp người học đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn:

- Áp dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn khi tiếp cận và luận giải các vấn đề về Nhà nước và pháp luật nói chung và pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng và khả năng tự rèn luyện thể chất;

- Vận dụng các kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Vận dụng các kiến thức cơ bản theo khối ngành về lý luận - lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính cũng như một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Khai thác các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo nhóm ngành về luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế...trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;
- Vận dụng và phát triển các kiến thức chuyên sâu theo ngành trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh như: pháp luật về tổ chức kinh doanh, pháp luật về hợp đồng, pháp luật lao động, pháp luật đất đai, pháp luật môi trường, pháp luật tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật cạnh tranh... để giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể phát sinh trong đời sống kinh doanh;

- Hình thành tư duy pháp lý có tính hệ thống để nhận biết và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp trong hoạt động kinh doanh; 

- Phát triển kiến thức thực tập, thực tế để bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai, có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có kiến thức cơ bản về tin học.

2.2. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Hình thành khả năng dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị công tác, có thể tự mình đưa ra các kết luận chuyên môn chính xác và bảo vệ các kết luận đó; 

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện một công việc cụ thể trong thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể trong đơn vị công tác; bước đầu hình thành năng lực quản lý và lãnh đạo;

- Làm việc độc lập, hợp tác làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc, sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình; bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp;
3. Về kĩ năng
3.1. Kĩ năng chuyên môn
- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý;
- Tra cứu, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định pháp luật, thông lệ, tập quán thương mại để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh;

- Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thành lập và quản trị doanh nghiệp;

- Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh - thương mại;
- Giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại;
- Tư vấn pháp luật kinh doanh (công ty, ngân hàng, bảo hiểm, thuế, kiểm toán, chứng khoán, tài chính, tài nguyên, môi trường, sở hữu trí tuệ...) một cách độc lập; 

- Nhận biết và sử dụng các công cụ, phương pháp thích hợp để quản lí rủi ro trong kinh doanh; 

-  Giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp trong hoạt động kinh doanh đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành đào tạo, tư duy hệ thống trong nhận thức, đánh giá các vấn đề pháp lý; 

- Tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh doanh vào thực tiễn; 
- Tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
3.2. Kĩ năng bổ trợ
- Sử dụng tốt các công cụ giao tiếp, thuyết trình được trước đám đông;

- Trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, viết báo cáo khoa học thuần thục;

- Tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới trong công việc và trong cuộc sống;

- Thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

- Đánh giá chất lượng kết quả công việc của bản thân và của các thành viên khác trong nhóm khi thực hiện chung một nhiệm vụ công tác;

- Nghe, nói, đọc, viết thuần thục bằng ngoại ngữ, đặc biệt là ngoại ngữ chuyên ngành;

- Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng. 
4. Về phẩm chất đạo đức
4.1 . Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;
- Cầu thị trong học tập và lao động; 

- Thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

4.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bản lĩnh, trung thực, khách quan;

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 

- Hợp tác với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc;
- Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
4.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Tự tôn dân tộc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào;

- Ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

	6
	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học Chất lượng cao. 

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	1. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Nhóm 1: Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh doanh;
- Nhóm 2: Hành nghề độc lập hoặc làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý như: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản, các trung tâm trọng tài thương mại...của Việt Nam và nước ngoài;  
- Nhóm 3: Làm việc trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp thuộc bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, nghề nghiệp;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ và các tổ chức quốc tế;

- Nhóm 5: Nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong và ngoài nước.  

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn trong cuộc sống;

- Cử nhân ngành luật có cơ hội học lên bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước;

- Tham gia các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại...



4. Ngành: Luật thương mại quốc tế - Mã ngành: 7380109
	TT
	Nội dung
	Hệ cử Nhân Chính quy
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	Điều kiện tuyển sinh
	- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: 

+ Xét tuyển kết quả thi THPT: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; 

+ Xét tuyển thẳng đối với: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp; Thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp); Thí sinh là học sinh chuyên của ĐHQGHN và các trường chuyên thuộc danh mục các trường chuyên do đơn vị đề xuất. Điều kiện như sau: 03 năm học sinh giỏi; Kết quả THPTQG 04 môn đạt 28.0 điểm;  

+ Xét tuyển thẳng thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thí sinh là người dân tộc rất ít người thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Điều kiện cụ thể quy định theo Đề án tuyển sinh của Khoa Luật hàng năm.
+ Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh; kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 01 của Đề án) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).
+ Ưu tiên xét tuyển: Cộng điểm cho thí sinh có kết quả nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia;

- Áp dụng Quy chế tuyển sinh theo quy định của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sinh viên không trúng tuyển ngành đăng ký dự thi được xem xét chuyển sang ngành khác nếu còn chỉ tiêu đáp ứng đủ điều kiện của ngành được chuyển.
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:
- Phòng học: Các phòng học được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, đài đĩa điều hòa, micro ….
- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.
- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….
- Có Văn phòng thực hành Luật để sinh viên tham gia trong những năm là sinh viên

- Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập
- Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá thuộc diện chính sách 

	3
	Đội ngũ giảng viên
	 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

  Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	Để đáp ứng nhu cầu học tập theo học chế tín chỉ, trong những năm gần đây Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học thông minh được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như: bảng máy thông minh, máy chiếu, đài đĩa, điều hòa, micro ….Hệ thống phòng học phân loại phòng học lý thuyết, Phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính…
- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và sinh viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy tính: Phục vụ cho sinh viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản pháp luật….
- Có Văn phòng Thực hành Luật để sinh viên tham gia thực tập, thực tế trong thời gian học tại Khoa. 
- Có hệ thống Website của Khoa để sinh viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập.
- Có cổng thông tin người học kết nối cổng phần mềm quản lý đào tạo của Khoa, để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ, tra cứu điểm đã tích lũy... 
- Hàng năm Khoa Luật có chỉ tiêu cho 300 – 350 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá cho sinh viên thuộc diện chính sách.

- Có phòng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp, Các lạc bộ nghệ thuật…
 - Có phòng cho các Cố vấn học tập hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.  
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	Mục tiêu đào tạo, Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	1. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

- Trang bị cho người học những kiến thức pháp lí nền tảng và kiến thức, tư duy pháp lí mang tính hệ thống về ngành luật thương mại quốc tế bao gồm cả lĩnh vực thương mại chính sách công giữa các chủ thể là các quốc gia, vùng lãnh thổ thuế quan độc lập và những quan hệ, giao dịch kinh doanh, thương mại mang tính xuyên biên giới giữa các thương nhân của các nước khác nhau. Đồng thời với các kiến thức lý luận, pháp lý nền tảng, kiến thức pháp lý thuộc ngành luật thương mại quốc tế, chương trình đào tạo còn giúp người học hình thành, đạt được một số kỹ năng pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Về kiến thức

- Áp dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn khi tiếp cận và luận giải các vấn đề về Nhà nước và pháp luật nói chung và pháp luật thương mại quốc tế nói riêng. Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng và khả năng tự rèn luyện thể chất;

- Vận dụng các kiến thức nền tảng theo lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế học vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Vận dụng các kiến thức cơ bản theo khối ngành về lý luận - lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

- Khai thác các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý theo nhóm ngành về luật dân sự, luật hình sự, luật thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật tài chính – ngân hàng, luật cạnh tranh, luật kinh doanh quốc tế, luật hàng hải quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc;
- Vận dụng và phát triển các kiến thức chuyên sâu theo ngành trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế như: pháp luật của WTO về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; hợp đồng vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương; các biện pháp phòng vệ thương mại; pháp luật về thương mại điện tử; pháp luật về nhượng quyền thương mại; trọng tài thương mại quốc tế ... để giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế;

- Hình thành tư duy pháp lý có tính hệ thống để nhận biết và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp trong hoạt động thương mại quốc tế; 

- Phát triển kiến thức thực tập, thực tế để bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai, có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ và kiến thức tin học trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2.2. Về kĩ năng 
* Kĩ năng cứng

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý;

- Tra cứu, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định pháp luật, thông lệ, tập quán thương mại để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thương mại quốc tế;

- Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thành lập và quản trị doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;

- Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh - thương mại quốc tế;

- Giải quyết các tranh chấp kinh doanh – thương mại quốc tế;

- Tư vấn về hoạt động kinh doanh và áp dụng luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế một cách độc lập; 

- Giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp trong hoạt động thương mại quốc tế đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành đào tạo, tư duy hệ thống trong nhận thức, đánh giá các vấn đề pháp lý; 

- Tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế vào thực tiễn; 

- Tuyên truyền, bổ biến pháp luật cho cộng đồng.

* Kĩ năng bổ trợ

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

- Giao tiếp, thuyết trình và truyền thông; 

          - Tra cứu thông tin, tài liệu, soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích, tổng hợp;

          - Thích ứng và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

          - Đánh giá chất lượng kết quả công việc của bản thân và của các thành viên khác khi thực hiện chung một nhiệm vụ công tác;

          - Sử dụng ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành trong các công việc liên quan đến ngành đào tạo; 

          - Sử dụng máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng phục vụ cho công tác chuyên môn.
3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Chuẩn mực trong lời nói và hành động; 

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Cầu thị trong học tập và lao động; 

- Thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác;

- Chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ công lý, bản lĩnh, trung thực, khách quan;

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 

- Cầu tiến, hợp tác với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc;

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Tự tôn dân tộc, yêu tổ quốc, yêu đồng bào;
- Ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

- Tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Chứng tỏ năng lực dẫn dắt về chuyên môn trong công tác, có thể tự mình đưa ra các kết luận chuyên môn chính xác và bảo vệ các kết luận đó; 
- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành và giám sát việc thực hiện một công việc cụ thể trong thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể trong đơn vị;  
- Làm việc độc lập, hợp tác làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc, sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Tổng kết được các bài học kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân từ thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với các kiến thức đã được trang bị.
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	Những vị trí công tác của sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp ở trình độ Cử nhân ngành Luật học Chất lượng cao.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
	- Nhóm 1: Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực thương mại, kinh doanh quốc tế;

- Nhóm 2: Hành nghề luật sư độc lập hoặc làm việc cho các công ty luật, các trung tâm tư vấn pháp lí trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh quốc tế;

- Nhóm 3: Làm việc trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp thuộc bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại quốc tế;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại quốc tế và các vấn đề có liên quan;

- Nhóm 5: Nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong và ngoài nước.  


II. Bậc đào tạo Sau Đại Học

1. Bậc đào tạo: Thạc sĩ. Ngành:

	TT
	Nội dung
	Bậc đào tạo: Thạc sĩ
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	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Chỉ tiêu tuyển sinh: 350 chỉ tiêu cho 09 chuyên ngành, gồm:

1. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2. Luật hành chính và Luật hiến pháp  

3. Luật dân sự và tố tụng dân sự

4. Luật hình sự và tố tụng hình sự

5. Luật kinh tế

6. Luật quốc tế

7. Pháp luật về quyền con người

8. Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

9. Luật Biển
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	Điều kiện tuyển sinh
	Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật; hoặc ngành phù hợp với ngành Luật (chi tiết về ngành phù hợp tại Phụ lục 4);

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

b) Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

c) Có đủ sức khỏe để học tập;

d) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Luật.
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	Hình thức tuyển sinh
	Thi tuyển với các môn sau đây:

- Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực 

- Môn thi Cơ sở: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


- Môn Ngoại ngữ: một trong 6 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc.

* Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

2) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

3) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

4) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 (đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN). Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 1 và Phụ lục 2). 
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	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, đài đĩa điều hòa, micro ….

- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và học viên tra cứu tài liệu.
- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho học viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….

- Có hệ thống Website của Khoa để học viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập
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	Đội ngữ giảng viên
	Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

    Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

Thực hiện sứ mệnh của Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo Chất lượng cao hàng đầu của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và học viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho học viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….

Có hệ thống Website của Khoa để học viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập
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	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
	I. Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Mã số: 8380101.01 
1. Về kiến thức
- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề chuyên sâu về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến các vấn đề lí luận, thực tiễn về nhà nước và pháp luật;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).
2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các kiến thức về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, dự báo các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến nhà nước và pháp luật; so sánh với lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;

- Tư vấn, kiến nghị, đề xuất các giải pháp về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong nước và nước ngoài.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách logic, sáng tạo;

- Sử dụng năng lực ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.
3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Thúc đẩy công lí, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan;

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc;

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn;

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, học viên có thể sử dụng các kiến thức, kĩ năng và phẩm chất được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở các cương vị công tác dưới đây:

- Nhóm 1: Làm việc ở các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ;

- Nhóm 2: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực pháp lí - xã hội;

- Nhóm 3: Làm việc ở các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng, hộ tịch, thừa phát lại trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật, xã hội, phát triển, nhân quyền.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

II. Chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính. Mã số: 8380101.02
1. Về kiến thức
- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lí luận và thực tiễn chuyên sâu về luật hiến pháp, luật hành chính ở các cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế;

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc thực tế có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến luật hiến pháp, luật hành chính;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật hiến pháp, luật hành chính;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới luật hiến pháp, luật hành chính;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các quy định của luật hiến pháp, luật hành chính để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến luật hiến pháp, luật hành chính; so sánh với lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài, rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức các hoạt động nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về luật hiến pháp, luật hành chính;

- Tư vấn về luật hiến pháp, luật hành chính; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan tới luật hiến pháp, luật hành chính cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng luật hiến pháp, luật hành chính trong nước và quốc tế.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy logic và sáng tạo;

- Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn, trình bày ý kiến và phản biện các vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.
3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Thúc đẩy công lí, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện, tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị - xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng Quốc hội;

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng...); 

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

III. Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự. Mã số: 8380101.03

1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là những kiến thức lí luận và thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực Tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề trong khoa học luật hình sự (như: tội phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt, chính sách hình sự, định tội danh và quyết định hình phạt...), khoa học Luật tố tụng hình sự (như: các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ và chứng minh, các cơ quan tiến hành tố tụng, chính sách pháp luật tố tụng hình sự...) cũng như một số kiến thức cơ bản của Tội phạm học (như: tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, kiểm soát xã hội đối với tội phạm, các biện pháp phòng ngừa tội phạm...), tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan tới luật hình sự và tố tụng hình sự;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về luật hình sự và tố tụng hình sự;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng đúng các quy định về luật hình sự và tố tụng hình sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo các vấn đề pháp lí và thực tiễn liên quan đến luật hình sự và tố tụng hình sự; so sánh lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài, rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức các hoạt động nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về luật hình sự và tố tụng hình sự;

- Tư vấn về luật hình sự và tố tụng hình sự; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan tới luật hình sự và tố tụng hình sự cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về luật hình sự và tố tụng hình sự trong nước và quốc tế.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy logic và sáng tạo;

- Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn, trình bày ý kiến và phản biện các vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Tôn trọng pháp luật và công lí, tôn trọng quyền con người và nhân phẩm của tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm bảo vệ các nhóm yếu thế; dũng cảm tham gia bảo vệ công bằng xã hội;

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an và Tòa án; Công tác tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội;

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực luật hình sự và tố tụng hình sự; 

- Nhóm 3: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật);

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

IV. Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự. Mã số: 8380101.04

1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lí luận và thực tiễn chuyên sâu về: Vật quyền (Quyền đối vật); Luật nghĩa vụ (Quyền đối nhân); Pháp luật sở hữu trí tuệ (Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, các quyền kề cận...); Pháp luật hôn nhân gia đình (Chế độ hôn sản, Ly hôn và hậu quả pháp lí của ly hôn...); Pháp luật thừa kế...; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến pháp luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các quy phạm pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Nhận thức, phân tích, tổng hợp, đánh giá đúng các vấn đề pháp lí, dự báo các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến luật dân sự và tố tụng dân sự; so sánh với lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về luật dân sự và tố tụng dân sự;

- Tư vấn pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự; đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự trong nước và nước ngoài.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách logic, sáng tạo;

- Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.
3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Thúc đẩy công lí, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự định hướng nghiên cứu, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội;

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Nhóm 3: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật);

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

V. Chuyên ngành Luật kinh tế. Mã số: 8380101.05

1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lí luận và thực tiễn chuyên sâu về pháp luật kinh tế; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành (bao gồm các kiến thức chuyên sâu về: pháp luật thương mại, pháp luật lao động, pháp luật đất đai- môi trường, pháp luật tài chính- ngân hàng...), tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan đến các vấn đề pháp lí trong đời sống kinh tế;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật kinh tế;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về pháp luật kinh tế;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu về pháp luật kinh tế để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các quy định của pháp luật kinh tế để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác và đời sống xã hội; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc có tính chất phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, dự báo các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật kinh tế; so sánh với lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện các kết quả nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về pháp luật kinh tế vào đời sống kinh tế - xã hội;

- Tư vấn pháp luật kinh tế; đề xuất các kiến nghị, giải pháp về pháp luật kinh tế cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật kinh tế trong nước và nước ngoài.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách logic, sáng tạo;

- Sử dụng năng lực ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Thúc đẩy công lí, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành luật kinh tế, học viên có thể sử dụng các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, ở trung ương hoặc địa phương; các cơ quan đảng và tổ chức chính trị - xã hội;

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước; tư vấn viên, chuyên viên pháp chế trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực pháp luật kinh tế; 

- Nhóm 3: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, kinh tế (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật; các trường đại học, cao đẳng...);

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

VI. Chuyên ngành Luật quốc tế. Mã số: 8380101.06

1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lí luận và thực tiễn chuyên sâu về công pháp và tư pháp quốc tế; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan đến luật quốc tế;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật quốc tế;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về luật quốc tế;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng các nguyên tắc, quy định của luật quốc tế để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, dự báo các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến luật quốc tế; so sánh với lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện các kết quả nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về luật quốc tế;

- Tư vấn pháp luật về công pháp và tư pháp quốc tế; đề xuất các kiến nghị, giải pháp về luật quốc tế cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về luật quốc tế trong nước và nước ngoài.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách logic, sáng tạo;

- Sử dụng năng lực ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Thúc đẩy công lí, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật quốc tế, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội;

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật quốc tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp;

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế;

- Nhóm 4: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị, ngoại giao, biên giới - lãnh thổ... (các trung tâm, viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng...).

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật quốc tế, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

VII. Chuyên ngành Pháp luật về quyền con người. Mã số: 8380101.07

 1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin nhằm giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lí phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 

- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lí luận và thực tiễn chuyên sâu về quyền con người; các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quyền con người theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lí hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến pháp luật về quyền con người; vận dụng các cơ chế bảo vệ quyền con người ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế;

- Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành pháp luật về quyền con người;

- Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền con người và quyền công dân;

- Vận dụng kiến thức lí thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

2. Về kĩ năng
2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng đúng các quy định về quyền con người để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo các vấn đề pháp lí và thực tiễn liên quan đến bảo vệ quyền con người; so sánh lí luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài, rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;

- Phát hiện vấn đề, tổ chức các hoạt động nghiên cứu; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về quyền con người;

- Tư vấn pháp luật về quyền con người; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan tới chính sách và pháp luật về quyền con người cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền con người trong nước và quốc tế.

2.2. Kĩ năng bổ trợ
- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc với tư duy logic và sáng tạo;

- Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn, trình bày ý kiến và phản biện các vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Tôn trọng pháp luật và công lí, tôn trọng quyền con người và nhân phẩm của tất cả mọi người, đặc biệt quan tâm bảo vệ các nhóm yếu thế; dũng cảm tham gia bảo vệ công bằng xã hội, 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lí luận, thực tiễn phát sinh thuộc chuyên ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lí hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn..

5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành pháp luật về quyền con người, học viên có thể sử dụng các kiến thức, kĩ năng và phẩm chất được trang bị để đảm nhiệm các vị công tác sau đây:

- Nhóm 1: Làm việc tại các cơ quan lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, ở trung ương hoặc địa phương;

- Nhóm 2: Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc giáo dục về quyền con người;

- Nhóm 3: Làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và quyền con người;

- Nhóm 4: Làm việc trong các văn phòng luật sư, công ty luật, các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lí khác, các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

VIII. Chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Mã số: chuyên ngành thí điểm

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

- Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

- Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 
- Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là các kiến thức liên ngành về khoa học quản lý, quản lý công, quản lý nhà nước, hành chính công, chính sách công, an ninh trật tự xã hội, kiến thức về chính trị liên quan tới quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng;

- Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, những vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, tư duy pháp lý hệ thống để giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng;
- Có khả năng phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng;

- Vận dụng kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).
1.2. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn phát sinh thuộc ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó;

- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 

- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lý hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
2. Chuần về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Áp dụng các quy phạm pháp luật về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, dự báo các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng; so sánh với lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;
- Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

- Tư vấn pháp luật về quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng; đề xuất các kiến nghị, giải pháp về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trong nước và nước ngoài;
2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách lôgic, sáng tạo;
- Hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức:

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Chuẩn mực trong lời nói và hành vi;

- Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;

- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Thúc đẩy công lý, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; 

- Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; 

- Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở các cương vị công tác dưới đây:

- Nhóm 1: Làm việc tại các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương (các cơ quan nội chính, cơ quan kiểm sát, điều tra); 

- Nhóm 2: Làm việc tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan khác của Đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương. 
- Nhóm 3: Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo, đặc biệt là về pháp luật, quản lý nhà nước, hành chính công, chính sách công; các trường phổ thông, trường đào tạo của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang.
- Nhóm 4: Làm việc cho các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức liên chính phủ quốc tế, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng. 

Nhóm 5: Làm việc trong các văn phòng luật sư, công ty luật, các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý khác, các công ty, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sỹ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo
IX. Chuyên ngành Luật biển và quản lý biển. Mã số: 8380101.08

1. Chuẩn kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn

- Nắm vững nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề của nhóm chuyên ngành và chuyên ngành. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực Luật Quốc tế, bao gồm các vấn đề trong khoa học Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế, nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu về Luật biển và quản lý biển trên thế giới và Việt Nam;

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

1.2. Chuẩn về năng lực chuyên môn

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

- Có các kỹ năng nghiên cứu khoa học: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; tổ chức nghiên cứu độc lập, sáng tạo; đánh giá, phản biện, tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực luật biển và quản lý biển;

- Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực cụ thể của luật biển và quản lý biển; 

- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích các quy phạm pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của Luật biển và quản lý biển để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức và quản lý nhà nước, trong quan hệ kinh tế quốc tế;

- Tự cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng luật biển và quản lý biển;
- Có kỹ năng tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc có liên quan đến Luật biển và quản lý biển một cách độc lập;

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; Sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu nước ngoài về luật biển và quản lý biển; có đủ khả năng ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin, biết trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học, kỹ năng viết báo cáo khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo một cách thuần thục các vấn đề khoa học trong lĩnh vực luật quốc tế;

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; đề xuất các vấn đề thuộc chính sách pháp luật quốc tế giúp cho Chính phủ, Quốc hội; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày và truyền thông;
- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, thích ứng với sự thay đổi của pháp luật quốc tế;

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực luật quốc tế.

3. Chuẩn về đạo đức

3.1. Trách nhiệm công dân

- Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân;

- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhân ái, trung thực, khách quan;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề nghiệp, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; 

- Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật biển và quản lí biển, học viên có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để tham gia và đảm nhiệm ở nhiều cương vị công tác khác nhau như:

- Nhóm 1:  Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công tác tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội; Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng Quốc hội, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

- Nhóm 2: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính-chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật).

- Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các doanh nghiệp, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật biển và Quản lí biển, người học có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở bậc đào tạo tiến sĩ ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

6. Các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế mà đơn vị tham khảo:

- Chương trình Thạc sĩ Luật hành chính và chính sách (cập nhật năm 2013), Đại học Sydney, Úc;

- Chương trình Thạc sĩ Luật công, Đại học Pantheon – ASSAS ( Paris 2), Cộng hòa Pháp;

- Chương trình Thạc sĩ Luật hành chính công (cập nhật năm 2012), Đại học Southern Caliornia, Hoa Kỳ.


2. Bậc đào tạo: Tiến sĩ. Ngành:

	TT
	Nội dung
	

	1
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 chỉ tiêu cho 06 chuyên ngành, gồm:

1. Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2. Luật dân sự và tố tụng dân sự

3. Luật hình sự và tố tụng hình sự

4. Luật kinh tế

5. Luật quốc tế

6. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

	2
	Hình thức và điều kiện tuyển sinh
	A. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
B. Điều kiện tuyển sinh:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

a) Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

b) Có đủ sức khoẻ để học tập.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

d) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

e) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học;

f) Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn;

Ghi chú: Thông tin chi tiết về danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đang thực hiện hoặc có kế hoạch triển khai tại các bộ môn và danh sách người hướng dẫn đáp ứng đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh chi tiết tại Phụ lục 7.
g) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

h) Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển;

- Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

- Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để ĐGNL tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.

i) Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên ngành đào tạo.

j) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.



	4
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
	Khoa Luật đã chú trọng cho việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của người học cụ thể như:

- Phòng học: Các phòng học được bố trí trong khuôn viên của Đại học Quốc gia, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ học tập như máy chiếu, đài đĩa điều hòa, micro ….

- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và học viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho học viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….

- Có hệ thống Website của Khoa để học viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập

	5
	Đội ngữ giảng viên
	Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số các trung tâm đào tạo nghiên cứu luật học của đất nước, có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học. Đội ngũ giảng viên và các cộng tác viên của Khoa là những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn cao. 

    Hiện nay, Khoa Luật là đơn vị đào tạo Luật có tỷ lệ Tiến sĩ, Giáo sư, Giáo sư tiến sĩ khoa học cao nhất so với các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước.

   Thực hiện sứ mệnh của Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo Chất lượng cao hàng đầu của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

	6
	Các hoạt động hỗ trợ học tập của người học
	- Thư viện: Ngoài hệ thống thư viện phòng đọc chung cho sinh viên của Đại học Quốc gia (Trung tâm thư viện), Khoa Luật có Phòng đọc riêng phụ vụ cho Giảng viên và học viên tra cứu tài liệu.

- Có phòng máy vi tính: phục vụ cho học viên thực hành và tra cứu thông tin, văn bản….

Có hệ thống Website của Khoa để học viên nắm bắt được thông tin và tra cứu văn bản phục vụ học tập





	- Yêu cầu về số lượng và chất lượng của công trình khoa học sẽ công bố
Trong thời gian đào tạo có ít nhất 02 bài báo liên quan đến nội dung của luận án được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành Luật hiến pháp, Luật hành chính, có trong danh sách tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm
2. Về kỹ năng 

Có kĩ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn về luật hiến pháp và luật hành chính; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lí các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế.
2.1. Kỹ năng cứng

- Có năng lực phân tích, đánh giá, phát hiện, dự báo và giải quyết các vấn đề của khoa học luật hiến pháp và luật hành chính;

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, so sánh các mô hình Luật hiến pháp, Luật hành chính của nước ngoài và đánh giá, đề xuất khả năng áp dụng ở Việt Nam; 

- Có khả năng thực hiện và tổ chức thực hiện các hoạt động, đề tài nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến ngành Luật hiến pháp, Luật hành chính;

- Có năng lực phân tích, đánh giá, phản biện các công trình, các luận điểm, luận cứ khoa học về ngành Luật hiến pháp, Luật hành chính;

- Có khả năng giảng dạy luật hiến pháp và luật hành chính bằng cách áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại;

- Có năng lực đề xuất các quan điểm đổi mới về các vấn đề của ngành luật hiến pháp, luật hành chính, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kĩ năng làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, thông tin, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo cao, tham gia có hiệu quả vào hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh về luật hiến pháp, luật hành chính của Khoa Luật; 
- Có kĩ năng nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện khoa học;

- Có kĩ năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích, đánh giá, đề xuất các ý tưởng, các giải pháp pháp lí;

- Có kĩ năng thích ứng với sự thay đổi về môi trường công việc trong nước và quốc tế;

- Sử dụng tốt trong nghiên cứu và giao tiếp thành thạo được bằng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng;
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để  phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và công việc hành chính.  

3. Về năng lực

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lí các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.
Sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc sau:

- Nhóm thứ nhất, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính-chính trị, như các trường đại học, cao đẳng, trung học,  các trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan.

- Nhóm thứ hai, chuyên gia pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương và địa phương.
- Nhóm thứ ba, chuyên gia pháp luật làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ  pháp lí như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật;
- Nhóm thứ bốn, chuyên gia pháp luật làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ quốc tế hoặc khu vực.

4. Về phẩm chất đạo đức
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc;
- Có ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh;

- Chuyên nghiệp và chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm và tự tin giải quyết công việc, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.
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